
ỦY BAN NHÂN DÂN TP THỦ ĐỨC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC LINH CHIỂU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP MỘT/4 - NĂM HỌC 2021 - 2022 

STT   HỌ VÀ                              TÊN Lớp Nữ Ngày tháng năm sinh HỌ TÊN CHA (MẸ) Số ĐT
01 Trần Hồng Nhã An 1/4 X 25/03/2015 Trần Hồng Văn 0908969727

02 Phạm Ngọc Duyên Anh 1/4 X 18/01/2015 Phạm Lao Động 0946234561
03 Dương Thảo Tú Anh 1/4 X 02/09/2015 Dương Văn Đô

04 Nguyễn Minh Bảo 1/4 30/06/2015 Nguyễn Văn Hoàng 0962063168

05 Nguyễn Hữu Huy Cường 1/4 11/02/2015 Nguyễn Hữu Nhựt 0793793079
06 Trương Quỳnh Chi 1/4 X 28/07/2015 Trịnh Thị Ánh Đào 0932599400

07 Nguyễn Minh Dương 1/4 18/11/2015 Nguyễn Thị Thủy 0908504384
08 Võ Ngọc Phúc Điền 1/4 12/06/2015 Võ Ngọc Phi 0938703386
09 Lê Trần Hoàng Giang 1/4 X 12/02/2015 Lê Thị Nga 0918200448

10 Huỳnh Tú Hảo 1/4 X 29/06/2015 Đàm Ốc 0908311594

11 Nguyễn Lê Gia Huy 1/4 25/07/2015 Nguyễn Văn Dũng 0932812118

12 Nguyễn Ngọc Thiên Kim 1/4 X 28/03/2015 Nguyễn Viết Lâm 0903387379

13 Đặng Gia Khang 1/4 18/09/2015 Nguyễn Thị Phước Mai 0963969011
14 Hà Nguyên Khang 1/4 14/04/2015 Hà Nguyên Bảo 0908778892

15 Phạm Thị Kim Khánh 1/4 X 15/06/2015 Nguyễn Thị Minh Hòa 0914589488
16 Nguyễn Anh Khoa 1/4 28/11/2015 Nguyễn Văn Thiện 0903018369

17 Nguyễn Minh Khôi 1/4 25/01/2015 Trần Thị Em 0908660044

18 Lê Nguyễn Gia Linh 1/4 X 04/02/2015 Lê Đình Luân 0902208422
19 Trần Ngọc Nam 1/4 02/04/2015 Trần Ngọc Tuyên 0985623679

20 Trần Ngọc Thảo Nghi 1/4 X 12/03/2015 Trần Văn Sơn 0918020803

21 Nguyễn Bảo Ngọc 1/4 X 03/10/2015 Phùng Trọng Cứ 0777306737
22 Tiền Chấn Phong 1/4 04/12/2015 Tiền Hữu Phạm Đăng Khoa 0935210981

23 Nguyễn Lương Gia Phúc 1/4 19/11/2015 Lương Lệ Thanh
24 Trần Minh Quang 1/4 29/10/2015 Trần Lê Bảo Hưng 0906815567

25 Phan Trung Quân 1/4 06/09/2015 Vũ Đắc Dự 0904119692
26 Nguyễn Phương Diễm Quỳnh 1/4 X 17/12/2015 Nguyễn Đức Vũ 0903005123

27 Nguyễn Minh Sơn 1/4 24/09/2015 Nguyễn Hoàng Bích 0975428977

28 Nguyễn Huy Tài 1/4 26/06/2015 Nguyễn Thị Hoài 0984339959
29 Nguyễn Ngọc Yến Vân 1/4 X 27/08/2015 Nguyễn Ngọc Phú

30 Nguyễn Ngọc Thảo Vy 1/4 X 10/10/2015 Nguyễn Minh Tín 0939932266

Tổng kết danh sách có 30 học sinh
TP. Thủ Đức, ngày 16 tháng 8 năm  2021

Giáo viên chủ nhiệm HIỆU TRƯỞNG 

                     Trần Thị Thanh Hòa Tạ Thị Tuyết Mai
(Số điện thoại liên hệ: 093 879 9258)




